
DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC SINH NGHÈO Quảng Nam
NIÊN KHÓA 2012-2013. Sư cô Ân Liên

HỌ VÀ TÊN Địa Chỉ
HỌC LỚP;

TRỪƠNG

HÒAN CẢNH
GĐ MỨC CẤP Ghi chú

$/1năm

TRẦN NGỌC NAM Tổ 2:Thái
Đông;Bình Nam;Thăng Bình;Q

Nam(ĐT 05106290755 hoặc
051036502981)

Năm 1 ĐH
BÁCH KHOA

ĐÀ NẲNG

Cha bệnh mất
sức lao

động;Mẹ làm
nông nuôi 4
con ăn học.

$100/năm
Đã giúp từ

NK08/09 Liên
hệ Trung

NGUYỄN T MINH KHOA  Thôn
5;Dưỡng Xuân;Xóm Cầu

Leo;Quế Xuân1;Q
Nam(0972952301)

Liên thông
Năm 1 ĐH

ĐÔNG À ĐÀ
NẲNG

là em của hs
Nguyễn thị

NINA
$100/năm

Đã giúp từ
NK09/10 liên

hệ Thầy
Thông Lưu

NGUYỄN THỊ NINA Thôn
5;Dưỡng Xuân;Xóm Cầu

Leo;Quế Xuân 1;
Qnam(01268575737)mail:green

girlnina@gmail.com

Liên thông
Năm 1 ĐH

DUY TÂN ĐÀ
NẲNG

Cha mẹ làm
nông nuôi 4

con ăn học,gia
đình thuộc hộ
nghèo của địa

phuơng.(Đt
Cha Ng Cúc

05102217564)

$100/năm

Đã giúp từ
NK09/10(hai

chị em này do
Thầy Thông

Lưu chùa
Pháp Bảo gt

NGUYỄN VĂN TUẤN Đội
1B;Xuyên Tây 2; TT Nam

Phước;Duy Xuyên;QN(ĐT
01649770433)mail:tuano9cutt1

@gmail.com

Năm 4;Tr Đại
học SP Đà

Nẵng

Cha đau
tim;Mẹ làm
nông nuôi

Tuấn và em
lớp10; chị đã

nghỉ học

100/năm

Trong DS cô
Ấn liên mới

xin
NK10/11(Liên
hệ Anh Mươi)

TRẦN THỊ VIỆT NGHĨA    Tổ
2;Đông Tác;Bình Nam; Thăng

Bình; Quảng Nam(05106258629
hoặc 01646187163)

Năm 1CĐ
THƯƠNG MẠI

ĐÀ NẲNG

Cha làm
nông;Mẹ làm
thuê thu nhập
thấp,có 4 con

ăn học.

100$/năm
Đã giúp từ

NK08/09 Liên
hệ Trung



NGUYỄN MINH THỐNG  Tổ
1;Nghĩa Hòa;Bình Nam  Thăng

Bình; Quảng
nam(đt:01202655788)

CĐ,Tr Đại Học
Quảng Nam

Cha làm đi
đánh cá

thuê;Mẹ bệnh
mất sức lao

động,có 3 con
ăn học.

$100/năm
Đã giúp từ

NK08/09 Liên
hệ Trung

TRƯƠNG T NGỌC BÍCH  Tổ 2;
Vịnh Giang;Bình Nam:Thăng
Bình;Q Nam(01658539924)

Lớp 12;Tr
THPT TIỂU

LA- HÀ
LAM

Cha đau
tim;Mẹ làm
nông nuôi

Bích và 3 em
ăn học,nên rất

khó.

$50/năm
Đã giúp từ

NK08/09 liên
hê Trung

TĂNG THỊ BÍCH HẠNH Tổ
2;Nghĩa Hòa;Bình Nam;Thăng
Bình; Q Nam (ĐT 0126067932)

Lớp 11;Tr
THPT Trần

Văn Dư

Mẹ đau mất
sức LĐ;Cha

làm nông nuôi
03 con ăn học.

$50/năm

Đã giúp từ
NK08/09 liên

hê Trung
0935470597

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Thôn 6;
Duy Nghĩa;Duy Xuyên(đt

01208117829)(01223572948)

Lớp11; THPT
TRẦN QUÝ

CÁP

.Cha đang đau
bệnh nan y(
chết được 1
năm);mẹ bán
chai bao nuôi
cha bệnh và 2

con

$50/năm
Đã giúp từ

NK08/09 Liên
hệ Trung

VĂN THỊ HÀ                    Thôn
Đình An;TT Nam Phước;Duy
Xuyên;Q Nam(01224554808)

Lớp 11; Tr
THPT

NGUYỄN HIỀN

Cha bị liệt lâu
nay.mới

chết;Mẹ đau
yếu; nhà

nghèo có 6
anh chị em.

50/năm

Trong DS cô
Ấn liên mới

xin
NK10/11(Liên
hệ Cô Thúy )

NGUYỄN HỮU LỢI  Thôn Phú
Nam Đông;Xã Duy Sơn;Duy

Xuyên; Q
Nam(01688691491)(0169278034

5)

Lớp 11; Tr
THCS

NGUYỄN HIỀN

Cha mẹ li dị;
hiện ở với cha
nhưng cha bị
liệt  nên rất
khó khăn.

50/năm

Trong DS cô
Ấn liên mới

xin
NK10/11(Liên
hệ cô Thúy )

PHẠM THỊ THU LOAN        Thôn
Trường Lệ;Xã Cẩm Châu; Hội

AN; Q Nam(0932474917)

Lớp 10;Tr
THPT

NGUYỄN TRÃI

Mồ côi cha;Mẹ
phụ hồ nuôi 2
con ăn học.

$50/năm

Đã giúp từ
NK08/09(Liên

hệ thầy
Tiến:09055325

14)

VÕ THỊ HỒNG VÂN
Phước Hải;Cẫm An;Hội

An(01288689866)

Lớp 10;Tr
THPT TRẦN
HƯNG ĐẠO

Cha Võ Ký bị
K giai đọan

cuối;Mẹ ở nhà
lo chăm sóc

em bé và cha.

50$/năm
Đã giúp từ

NK09/10  (Lhệ
Trung)



PHAN THỊ BÍCH HIỀN         An
Hội;Minh An ;Hội An

Lớp 10;Tr
THPT TRẦN
TRẦN QUÝ

CÁP

Mẹ bệnh thần
kinh:Cha làm
thợ mộc nuôi
mẹ,2 em bé
sinh đôi và

Hiền;(Đt Cha
:0935541427)

50/năm
Đã giúp từ

NK09/10 (L hệ
Trung)

NGUYỄN T THANH THẢO Xã
Duy Trung;Dy Xuyên;QN

Lớp 10; Tr
THPT

NGUYỄN HIỀN

Mồ côi mẹ;
Cha bị ung

thư giai đọan
cuối; có 3 anh

em.

50/năm

Trường hợp
này mới

xin(Liên hệ
Trung)

VĂN THỊ HÀ                    Thôn
Đình An;TT Nam Phước;Duy

Xuyên;Q
Nam(05103745439)(0126899572

9)

Lớp10:Tr
THPT SÀO

NAM

Cha bị ung
thư chết;Mẹ
đau yếu mất

sức lđ ;nhà có
3 anh em.

50/năm

Trong DS cô
Ấn liên mới

xin
NK10/11(Liên
hệ Cô Thúy )

VÕ VĂN CẦN Phú Nam Tây Xã
Duy Sơn;Duy Xuyên;QN

Lớp9;Tr THCS
NGUYỄN

THÀNH HÃN

Mồ côi cha;mẹ
bị bệnh tâm
thần; hiện ở
với bà ngoại

già nuôi

50/năm

Trong DS cô
Ấn liên mới

xin
NK10/11(Liên
hệ cô Thúy )

Người lập: TRẦN VĂN TRUNG Tổng Cộng: 1.150$

Hội An, Ngày 28 tháng 8 năm 2012


